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MỤC LỤC SỐ HOÁ THẾ GIỚI

Chiếu sáng thông minh----------------16
Công tắc Nature
Công tắc thông minh Blend Pro
Công tắc Moonstone
Công tắc Blend Pro (kim loại)
Công tắc Blend Pro (không trung tính)
Công tắc Starry
Công tắc Polar
Công tắc thông minh Dimmer & Motion LS174
Công tắc thông minh Dimmer LS223BL

Đèn thông minh-----------------------20
Đèn hành lang/ cầu thang
Đèn dây Led 16 triệu màu
Đèn dây Led  ơn sắc
Bộ  iều khiển  èn Led
Đèn chiếu sáng tròn chống chói Ti (HDL5507-CW)
Đèn chiếu sáng tròn chống chói Ti (HDL7512-CW)
Bộ  iều khiển  ộ sáng hai kênh (0-10V)
Cololight Mix Acid
Cololight Pro
Cololight Triangle Light
Cololight Mix
Cololight Strip
Cololight Plus

Trạm thông minh ----------------------12
Smart Station
Trạm thông minh Defed
Nature
Nature 7 Pro
Nature Mini Pro
Nature Mini L
Nature X/Pro

An ninh gia  ình-----------------------24
Camera trong nhà
Camera ngoài trời
Camera Bullet B14 Ai
Smart Door Lock (Classic)
Khóa cửa thông minh Look C100
Khóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt 3D X100

Công ty ------------------------------03
Số hóa thế giới
Ứng dụng LifeSmart
Giao thức Coss
Ai Builder
An ninh mạng
Trải nghiệm  a chiều

Rèm cửa thông minh ------------------34
Công tắc rèm tự  ộng Blend Pro
Động cơ rèm thông minh
Động cơ rèm cuốn
Bộ  iều khiển rèm cửa
Động cơ rèm cửa hình ống DC

Cảm biến-----------------------------28
Cảm biến cửa sổ/ cửa chính Defeed
Cảm biến chuyển  ộng defed
Remote  iều khiển
Còi báo  ộng trong nhà Defed
Cảm biến cửa sổ/ cửa chính Cube
Cảm biến chuyển  ộng Cube
Cảm biến môi trường Cube
Nút nhấn ngữ cảnh Cube
Cảm biến khí gas
Đầu báo gas âm trần (Zigbee)
cảm biến nước rò rỉ
Đầu báo khói quang  iện  ộc lập (Zigbee)
Cảm biến hiện diện của con người (Zigbee)
Cảm biến chuyển  ộng - AAA
Máy dò chất lượng không khí trong tường (Zigbee)

Khu dân cư thông minh-----------------42
Khách sạn thông minh
Văn phòng thông minh

Quản lý năng lượng --------------------36
Phích cắm thông minh
Ổ cắm thông minh
Phích cắm thông minh
Điều khiển từ xa vạn năng - Spot mini
Điều khiển thông minh
Điều khiển từ xa vạn năng - Spot

Gương thông minh ---------------------40

Điều khiển thông minh ------------------38
Gateway  iều khiển  iều hòa trung tâm Van tản
nhiệt có thể   iều chỉnh nhiệt   ộ Nature
Thermostat

Mỗi ngôi nhà sẽ trở thành một ngôi nhà thông minh, mỗi văn phòng sẽ
trở thành một văn phòng thông minh LifeSmart là công ty hàng đầu thế
giới tập trung vào thị trường nhà thông minh toàn cầu, các sản phẩm và
giải pháp của chúng tôi đã phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên 100
quốc gia, tạo ra những giá trị cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Giải thưởng toàn cầu Thiết kế ưu việt của các sản phẩm của chúng tôi
đã được trao các giải thưởng lớn: Giải thưởng Sáng tạo CES, Giải thưởng
Thiết kế Tốt, Giải thưởng Thiết kế iF, v.v.

Tương thích HomeKit LifeSmart hiện hoạt động với Apple HomeKit.
Trong số tất cả các thương hiệu hàng đầu, LifeSmart cho đến nay đã
cung cấp hầu hết các thiết bị gia đình để tương thích với HomeKit.
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ỨNG DỤNG
LIFESMART 

Ứng dụng LifeSmart hỗ trợ tất cả các loại thiết bị LifeSmart và các thiết
bị ZigBee / Z-Wave của bên thứ ba khác. Bạn có thể giám sát và tương
tác với ngôi nhà của mình ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua thiết
bị di động, mang lại sự thoải mái và hiệu quả trong việc quản lý nhà
thông minh lên một tầm cao mới.

Chức năng hệ thống Thông báo nhấn, AI builder, Định thời, Tài khoản
toàn cầu, Nâng cấp OTA, Truy cập mạng cục bộ, Chia sẻ thiết bị, Chế độ
kỹ thuật, Màn hình RSSI, Sao lưu thiết bị.

*Hệ  iều hành yêu cầu tối thiểu Android 4.0, iOS 7.0

ios Android Android TV

Hơn 50 giải thưởng
LifeSmart luôn tuân thủ phong cách thiết kế tối giản hiện đại
nơi công nghệ và vẻ đẹp cùng tồn tại. Chúng tôi theo đuổi sự
cân bằng của thiết kế, trải nghiệm người dùng và các chức
năng của sản phẩm.

Kể từ năm 2016, sản phẩm của chúng tôi đã giành được hơn
50 các giải thưởng quốc tế bao gồm cả danh hiệu lớn của các
giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới.

2022
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Khoảng cách cực xa, tốc độ siêu nhanh Giao thức CoSS có nhiều
ưu điểm bao gồm phạm vi phủ sóng tốt hơn, dung lượng lớn hơn,
tiêu thụ điện năng thấp hơn và mức độ bảo mật cao hơn.

800m
CoSS có thể đạt được khoảng cách truyền siêu lớn 800 mét từ
trạm thông minh LifeSmart đến các thiết bị gia đình khác.

100ms
Độ trễ tín hiệu có thể nhỏ hơn 100ms.

5 năm
Dựa trên CoSS, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm công tắc
thông minh hỗ trợ tuổi thọ pin 5 năm với pin ER18505.

Mực độ bức xạ
Nhỏ hơn 100.000 lần so với sóng điện thoại

Độ ổn định cao
Tiêu chuẩn giao tiếp cấp viễn thông

Chúng tôi là thương hiệu hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông không
dây nhất trên thị trường.

Trong lĩnh vực IoT, chúng tôi tin chắc rằng tương lai thuộc về các giao
thức truyền thông không dây. Chúng tôi luôn lấy giá trị của khách
hàng làm ưu tiên hàng đầu và lựa chọn các giao thức truyền thông
không dây phù hợp nhất với trường hợp của người dùng. Chúng tôi
cung cấp các sản phẩm hỗ trợ hầu hết các giao thức trên thị trường,
bao gồm Wi-Fi, BLE, Zigbee, Z-Wave và CoSS được phát triển độc lập
của chúng tôi. Đối với các ứng dụng liên quan đến video và một số
sản phẩm thông minh, chúng tôi sử dụng Wi-Fi. Đối với các thiết bị
điện tử tiêu dùng cá nhân, chúng tôi sử dụng Bluetooth hoặc kết hợp
Bluetooth và Wi-Fi. Được cấp chứng nhận Z-Wave Security S2 tại Nhật
Bản, chúng tôi là công ty Trung Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận
này.

GIAO THỨC COSS 
GIAO TIẾP CỦA MẠNG SMART STAR

Chúng tôi là thương hiệu hỗ trợ nhiều
giao thức truyền thông không dây nhất
trên thị trường.
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AI BUILDER AN NINH MẠNG
Mã hóa và bảo mật cấp ngân hàng
LifeSmart đặt an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư là ưu tiên
hàng đầu kể từ ngày đầu tiên. Chúng tôi xây dựng hệ thống của
chúng tôi và kết nối hệ thống bằng cấp độ mã hóa và bảo mật cấp
ngân hàng, từ thiết bị thông minh, cổng biên, dịch vụ đám mây đến
các ứng dụng, tất cả các liên kết đều được mã hóa và bảo vệ.

Thiết bị IoT

Các cảm biến IoT

AI Builder
Kết nối thế giới vật lý &
thế giới ảo

Phần mềm
Gmail/GPS/CRP/
Nền tảng đám mây/Lịch

Thông báo
Công cụ điều phối ERP/
Lich thông báo

Tạo cơ chế giao tiếp thiết bị không giới hạn AI Builder là một kiến trúc
máy tính mở và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu cá nhân hóa của người
dùng ngay lập tức và được truyền sức mạnh nhờ đám mây AI trên cơ sở
học máy. Với AI Builder, bạn có thể cung cấp nhiều kết quả đầu ra với
nhiều điều kiện cảm biến và cơ chế điện toán, để tạo ra bất kỳ giao tiếp
thông minh nào trong ngôi nhà thông minh như bạn tưởng tượng.

Quyền riêng tư là mặc định Hơn nữa, chúng tôi còn thực thi việc
tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp và chính sách bảo mật như
GDPR, đồng thời chúng tôi chủ động phát hiện và ngăn chặn các
mối đe dọa đảm bảo chúng không tiếp cận khách hàng của chúng
tôi. 

• Mã hóa cấp độ ngân hàng

• Chứng nhận Z-Wave Security S2

• Quản lý khóa độc lập cho mọi thiết bị riêng lẻ

• Quản lý ủy quyền tối thiểu cho dịch vụ đám mây

• Mã hóa tất cả dữ liệu

Giao thức Zigbee AES-128 CTR

Kênh mã hóa HTTPS

(Ngăn ngừa tấn công DDoS)

Kênh mã hóa HTTPS

Giao thức Z-wave

Thiết bị Zigbee
Thiết bị

LifeSmart

Trạm
thông minh

Thiết bị
Z-Wave

Ứng dụng
LifeSmart
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Điều khiển giọng nói

Tương tác đa chạm

Tương tác trực quan

Tương tác tự nhiên

Tương tác cử chỉ

Các phím vật lý

Ứng dụng

Smart Home là về sự tương tác giữa con người và không
gian. LifeSmart cam kết phát triển các phương thức
tương tác khác nhau giữa người dùng và ngôi nhà của họ
từ nhiều chiều không gian.

Thông qua phần mềm tự phát triển mạnh mẽ và hệ sinh
thái mở, LifeSmart cắt giảm từ các khía cạnh âm thanh,
thị giác, cử chỉ, giác quan và thói quen sống để tối ưu
hóa trải nghiệm tương tác của người dùng.

Phòng thí nghiệm thiết kế LifeSmart

ĐƠN GIẢN KHÔNG ĐƠN GIẢN Mối quan hệ giữa các Sản

phẩm, Nhà và Con người

LSD ™ dựa trên các khái niệm đơn giản. Khái niệm này 
mang lại sự đơn giản cho sản phẩm và làm nổi bật trọng 
tâm trực tiếp của nó; Trên thực tế, chúng tôi quan tâm 
nhiều hơn đến sự đơn giản trong sản phẩm đang sử dụng. 
Các thông tin chức năng được được LSD ™ sử dụng trực 
quan, ngắn gọn nhất, để giữ cho logic rõ ràng trong các 
biến chứng. Bằng cách này, mọi người sẽ chỉ tập trung 
vào thông tin quan trọng và sử dụng sản phẩm của chúng 
tôi một cách dễ dàng, không cảm giác kỳ lạ của công 
nghệ. Để làm cho ngôi nhà thông minh hơn đơn giản, thân 
thiện và dễ tiếp xúc là mục tiêu cuối cùng của thiết kế bởi 
LSD ™.

7
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SMART STATION

TRẠM THÔNG MINH DEFED

NATURE

NATURE 7 PRO

Trạm thông minh

Đặc điểm chung
-
- Nhiệt độ làm việc: -5~45%
- Độ ẩm làm việc: 5~90/ Nguồn điện DC/
Khe cắm thẻ SIM (tùy chọn)/ DC12V1A
- Nguồn cấp: Pin dự phòng * 2
- Tuổi thọ pin: 18 giờ pin dự phòng
- Loại pin: Pin 18650 * 2
- Giao diện: RJ45

1Trạm thông minh

2Tương tác thông minh

Bảng điều khiển nhà thông minh dòng
Nature LifeSmart APP

6Chiếu sáng thông minh
An ninh gia đình
Rèm cửa thông minh
Bộ điều nhiệt thông minh
Quản lý năng lượng
Giải trí thông minh 

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 110.8*110.8*28mm
- Trọng lượng: 120g
- Vỏ: ABS

Radio

Đặc điểm chung
- Model: LS082WH - Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90% - Nguồn cấp: DC5V - Công
suất tiêu thụ: <2.5W - Giao diện: Nguồn cấp / RJ45 /
Lỗ reset - Thiết bị được kết nối: 500 - Network:
LAN(10/100/1000 BASE-Tvia RJ45 port)

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 170*1170*37mm
- Vỏ: ABS + PC

Trạm thông minh là trung tâm điều khiển của hệ thống báo động DEFED. Nó thu thập, xử lý và báo
cáo tất cả các tín hiệu và thông tin hệ thống.

Radio

Trung tâm hệ sinh thái nhà thông minh và giúp cho tất cả các thiết bị hoạt động trơn tru.

Cấu tạo

Đặc điểm chung
- Số model: LS227
- Lắp đặt: Âm tường có chi tiết đặt sẵn/ Hộp sau (tiêu chuẩn)
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 12V/PoE 48V
- Công suất tiêu thụ: ≤6W（ không có công suất đầu ra）
- Giao diện: RJ45 × 1, Phần mở rộng
(giác quan 1 + 8way, RS485)
- Nút: Nút chuyển đổi cảnh có thể tùy chỉnh × 4/ Nút nguồn
- Màn hình Màn hình cảm ứng 7 inch

Cấu tạo
- Màu sắc: Xám mờ
- Kích thước: 342*122*16mm
- Trọng lượng: 1260g (chỉ riêng bảng)
- Vỏ: Nhôm máy bay

Đặc điểm chung
- Số model: LS148
- Lắp đặt: Âm tường có chi tiết đặt sẵn/ Hộp sau (tiêu chuẩn)
- Nhiệt độ làm việc:-5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Network: Wi-Fi 2.4GHz/ Ethernet
- Công suất tiêu thụ: <20W
- Giao diện: Mang điện/Trung tính/Nối đất/
Ethernet RJ45/ HDMI in/ HDMI in/ USB

Bảng điều khiển thông minh tất cả trong một với màn hình cảm ứng HD 7 inch và 4 nút cảnh vật
lý có thể tùy chỉnh.

Radio

Bảng điều khiển thông minh tất cả trong một phục vụ như một quản gia riêng.

Trạm thông minh

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

CoSS, Zigbee, Z-wave, Wi-fi, 2G/3G/4G/5G/(optional), BLE

2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi

Pin dự phòng

Bảo vệ chống trộm

Bộ xử lý mạnh mẽ với tối đa 500 thiết bị được kết nối

Khoảng cách tín hiệu không dây 800m

AI builder xử lý tự động

Hỗ trợ nhiều giao thức

Màn hình cảm ứng độ nét cao 7 "

Menu tích hợp có thể định cấu hình
để đáp ứng nhu cầu của bạn

Màn hình cảm ứng độ nét cao 10,25 "

Menu tích hợp có thể định cấu hình
để đáp ứng nhu cầu của bạn

Các nút vật lý có thể tùy chỉnh để chuyển đổi

Lớp phủ chống dấu vân tay Nguồn cung cấp PoE

Các nút vật lý có thể tùy chỉnh để chuyển đổi

Nhôm anod chế tác thủ công thanh lịch

- Giao thức radio: CoSS / ZigBee / Z-Wave /
WiFi / BLE / (GSM + 4G)

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

- Giao thức radio: CoSS
- Tần số radio: 433 hoặc 922MHz
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

- CoSS: 433 hoặc 922M Hz/ Zigbee: 2.4GHz
- CoSS: 800m/Zigbee: 30-100m

- CoSS: 433 hoặc 922MHz/ Z-Wave 865.2~926.3MHz
- CoSS: 800m /Z-Wave: 40-100m

- Độ phân giải: 1024X600 (IPS)
- CPU: 4 Core A55

- RAM: 2GB
- Hệ điều hành: Android 11
- Loa: Có
- Microphone: Có
- Network: Wi-Fi 2.4GHz, LAN port, Zigbee, CoSS

Cấu tạo
- Màu sắc: Xám mờ
- Kích thước: 249*113*16mm
- Kích thước toàn bộ sản phẩm:
249*113*28.6mm
- Trọng lượng: 525g
- Vỏ: PC

- Nút: Nút chuyển đổi tùy chỉnh X4/ Nút nguồn
- Màn hình: Màn hình cảm ứng 10.25 inch
- Độ phân giải: 1920X720
- CPU: 4 Core ARM
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60HZ
- RAM: 2GB
- Hệ điều hành: Android 5.1
- Bluetooth: Có (Bluetooth 4.2)
- Loa: Có
- Microphone: Có

Trạm thông minh

Trạm thông minh (CoSS + Zigbee)

Trạm thông minh (CoSS + Z-Wave)

Danh mục sản phẩm

TRUNG TÂM TƯƠNG TÁC
Thiết bị  ầu cuối thông minh tất cả trong
một bảo vệ bạn và tất cả tài sản của bạn

Bảng điều khiển thông minhLS148
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Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay

Giao thức truyền dẫn không dây đa giao thức

Màn hình cảm ứng full màu HD chống vân tay

Giao thức truyền dẫn không dây đa giao thức

Công suất cực thấp

Công suất cực thấp

2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi

2.4GHz+5GHz Dual-band Wi-Fi

- Model: LS218
- Nhiệt độ hoạt động: 5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Tiêu thụ năng lượng: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W（Một chiều
- Tải điện dung / tải đỏ 200W（ Một chiều
- Giao thức không dây: Wi-Fi / CoSS / ZigBee

- Mạng: Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
- Giao diện: Dây Live / Neutral /
 Light1 / Light2 / Light3
- Màn hình: 4 inch - Độ
phân giải: 480x480 - Hệ
điều hành: Linux - Mic:
Có - Loa: Có

- Model: LS268/ LS268-GP1, 2, 3.
- Nhiệt độ hoạt động: 5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz (Poe option)
- Tiêu thụ năng lượng: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W（ Một chiều）
- Tải điện dung / tải đỏ 200W（ Một chiều）
- Giao thức không dây: Wi-Fi / CoSS / ZigBee
- Mạng:Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
- Giao diện:Dây Live / Neutral / Light1 / Light2 / Light3
- Màn hình:4 inch

- Độ phân giải: 480x480
- Hệ điều hành:Linux
- Loa: Có 

- Giao thức radio: CoSS

- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Ngoài tường: 86 * 86 * 11mm
- Kích thước: Sản phẩm: 86 * 86 * 36mm
- Trọng lượng: 1260g (chỉ riêng bảng)
- Vỏ: Nắp dướ：i PC, Nắp trên ： ABS + PC

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Ngoài tường: 120 * 70 * 11mm

- Kích thước: Sản phẩm: 120 * 76 * 36.5mm
- Vỏ: Nắp dướ：i PC, Nắp trên ： ABS + PC

- Model: LS280/LS280-AQ
- Hoạt động như một bộ trung tâm
- Hỗ trợ nhiều giao thức bao gồm CoSS, Zigbee, Wi-Fi
- Hỗ trợ cấp nguồn Type-C
- Màn hình núm OLED độ phân giải 1,39 inch 454 * 454
- Hiệu ứng ánh sáng ảo giác 16 triệu màu
- Chỉ số môi trường chuyên nghiệp (Nature X PRO)
- Đế kim loại và thiết kế góc nâng 43 ° ( Hợp kim kẽm + PC )
- Loa tích hợp

- Có thể nhấn 4 nút vật lý do phần mềm  
xác định lên đến 50 triệu lần - Kích thước
sản phẩm: 143 * 112 * 98mm - Cảm biến
tích hợp: Nhiệt độ, Độ ẩm, CO2  (Chỉ dành
cho Pro) - Màu sắc: màu đen

- Núm vặn kiểu vương miện, được trang bị màn hình OLED 1,39 inch, độ phân giải 454 * 454.

- Một trợ giúp nhỏ cho cuộc sống, với hẹn giờ, đồng hồ báo thức, quản lý cân nặng thông minh, quay số đồng hồ 
được chọn, trợ lý giọng nói và các chức năng khác
- Khả năng siêu xuyên biên giới, hỗ trợ điều khiển chức năng và liên kết các thiết bị của bên thứ ba như Tesla và 
SONOS.
- Tạo tác kết nối IoT đa thương hiệu hỗ trợ các thương hiệu thiết bị thông minh khác có tiêu chuẩn ứng dụng là 
giao thức Zigbee3.0, chẳng hạn như dòng IKEA Truffy, dòng Xiaomi ZigBee, v.v.

）
）

NATURE MINI PRO 

NATURE MINI L 

BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM NATURE X/ PRO

Trạm thông minh

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Radio

Radio

Cấu tạo

Cấu tạo

Thông số kỹ thuật

Nature X / Nature X PRO LifeSmart là bộ điều khiển đa chức năng trên bàn làm việc và cũng là một
cổng kết nối nhà thông minh hỗ trợ kết nối đa giao thức.

Tính năng nổi bật

Cấu tạo

Trạm thông minh

Điều duy nhất chúng tôi thay đổi là mọi thứ

Bảng điều khiển nhà thông minh 120 tiêu chuẩn.

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
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CÔNG TẮC NATURE

CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO
Công tắc thông minh với dải đèn LED, cho bạn trải nghiệm thú vị

CÔNG TẮC THÔNG MINH MOONSTONE

Đặc điểm chung
- Số model: LS240 - Đi dây: Mang điện + Trung
tính - Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A - Nhiệt
độ làm việc: -5~45°c - Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz - Công
suất tiêu thụ: <0.6W - Quá tải tối đa: Tải điện
trở 500W (một chiều)

Radio

Đặc điểm chung
- Số model: LS220
- Đi dây: Mang điện + Trung tính
- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Công suất tiêu thụ: <0.6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 500W (một chiều)
- Tải điện dung/Thu nhỏ 200W (một chiều)
- Chỉ báo LED: 16 triệu màu sắc

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Sản phẩm: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Nắp dưới: PC, Nắp trên: ABS + PC

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Thủy tinh trắng + Khung trắng/ Thủy tinh đen +

Khung trắng/ Thủy tinh đen + khung xám - Kích thước:

86*86*35mm - Trọng lượng: 126g(1 chiều), 138g(2 chiều),

150g( 3 chiều) - Vỏ: Nắp đáy: PC/ Nắp trên: ABS + PC, nắp

trước: thủy tinh

Radio
- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Không khung và đơn giản

Radio

Cấu tạo

Cấu tạo

Công tắc Moonstone (2 thiết bị)

Công tắc Moonstone (1 thiết bị)

Công tắc Moonstone (3 thiết bị)

Đặc điểm chung Radio

Cấu tạo

Chiếu sáng thông minh

 Tải kênh cảm ứng / điện dung 200W
- Chỉ báo LED: 16 triệu màu sắc

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Model: LS240-MG1/LS240-MG2/LS240-MG3
- Cài đặt: Âm tường với hộp sau 86
- Đấu dây: Trực tiếp + trung lập
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50 / 60Hz
- Sự tiêu thụ năng lượng: <0,6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở: 500W mỗi kênh
Tải cảm ứng / tụ điện: kênh 200W

- Đi dây: Mang điện+trung tính
- Bộ điều khiển: Rơ le nam châm từ tính 10A
- Nhiệt độ làm việc: 5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60HZ
- Tiêu thụ tĩnh: <1.5W
- Tải điện trở: 500W trên mỗi kên
- Tải điện cảm / điện dung: 200W trên mỗi kênh
- Bộ chỉ báo: 16 triệu màu sắc

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 200m

- Màu sắc: Xám
- Kích thước: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Kim loại

- Số model: LS124WH/BL
- Trọng lượng: 158g

- Số model: LS125WH/BL
- Trọng lượng: 200g

- Số model: LS123WH/BL
- Trọng lượng: 151g

- Màu sắc: Thủy tinh trắng + Khung trắng/
Thủy tinh trắng + Khung trắng/
Thủy tinh đen + Khung trắng
- Kích thước: 120*72*35mm
- Vỏ: Nắp đáy: PC, nắp trên: ABS+PC,
Nắp trước: Thủy tinh

- Model: LS240-LW1/2/3、LS240-LG1/2/3
- Cài đặt: Âm tường với hộp sau 86
- Đấu dây: Trực tiếp, lối ra dây trực tiếp
đường dây thứ nhất, lối ra dây trực tiếp
đường dây thứ hai, lối ra dây trực tiếp
đường dây thứ ba
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: 90V-250V AC ， 5V-30V DC
- Sự tiêu thụ năng lượng: <1mW
- Quá tải tối đa: 

Tải điện trở: 500W mỗi kênh
 Tải cảm ứng / tụ điện: kênh 200W

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 200m

- Màu sắc: Xám
- Kích thước: 86 * 86 * 36mm
- Vỏ: Nắp dưới: PC, 

Nắp trên: ABS + PC

Bảng điều khiển ánh sáng
16 triệu màu có thể tùy chỉnh

Bảng điều khiển phẳng và lớn Thiết kế đơn giản hiện đại

Điều khiển kép, nhiều điều khiển

Áp dụng công nghệ Touch Pro ™ và mang lại
trải nghiệm cảm ứng đỉnh cao

Với đèn báo LED đầy màu sắc DIY, bạn có thể
 bật đèn dễ dàng trong bóng tối

Thiết kế biểu tượng tùy theo nhu cầu của bạn,
có hơn một triệu sự lựa chọn cho bạn

Vẻ ngoài hiện đại, được thiết kế bởi đội ngũ 
thiết kế của Nature Series, những người đã 
nhận được tất cả các giải thưởng thiết kế

Microswitch làm cho nút
cảm thấy thoải mái hơn
Màu sắc có thể tùy chỉnh

Thiết kế hiện đại đơn giản
như ngọc bích

Tương tác rung

Lỗ siêu nhỏ và đèn LED tự làm

Vật liệu kim loại với công nghệ
xử lý oxy hóa tốt

Đèn báo 16 triệu màu tùy chỉnh

Điều khiển kép, đa điều khiển

Bảng điều khiển lớn và phẳng

Đèn panel 16 triệu màu tùy chỉnh

Thiết kế đơn giản hiện đại

Điều khiển kép, nhiều điều khiển

Công tắc cảm ứng để thiết kế trang trí tường của bạn

Công tắc có thể cảm ứng đưa bạn vào một cuộc sống thông minh và đơn giản.

Công tắc thông minh với dải đèn LED, cho bạn trải nghiệm thú vị

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO
(KIM LOẠI) (KHÔNG TRUNG TÍNH)

CÔNG TẮC THÔNG MINH BLEND PRO 
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Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Thiết kế đơn giản hiện đại

Không cần dây bên ngoài

Không nhấp nháy, an toàn và ổn định

Điều khiển kép, đa điều khiển

Thiết kế thân thiện với con người cho cảm giác
thoải mái khi chạm 

Không nhấp nháy, an toàn và ổn định

Không cần dây nguội

Điều khiển kép, đa điều khiển

Dimmer điều chỉnh độ sáng kết hợp cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Giảm độ sáng theo ý muốn, cảm ứng độngCung cấp điện độc lập, giải pháp hoàn hảo cho hệ thống chỉ có dây mang điện

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A - Nhiệt độ
làm việc: -5~45°C - Độ ẩm làm việc: 5-90% -
Nguồn cấp: DC 5V-30V hoặc AC 90-250V -
Tiêu thụ tĩnh: ＜1mW - Quá tải tối đa: Tải điện
trở 500W (một chiều)  Tải điện dung/Thu nhỏ
200W (một chiều) - Kiểu pin: ER18505M
(CR17505, ER17505) - Tuổi thộ pin: 5 năm -
Màu sắc: Trắng - Kích thước: 120*70*35mm -
Vỏ: ABS + PC

- Màu sắc: Trắng / Đen / Vàng
- Kích thước: 86*86*39 mm
- Vỏ: ABS + PC

- Số model: LS211-WH2
- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp
- Trọng lượng: 113g

- Số model: LS211-WH3
- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp
- Trọng lượng: 123g

- Số model: LS211-WH1
- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp
- Trọng lượng: 100g

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Bộ điều khiển: Rơ le từ tính 16A
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V-30V hoặc AC 90-250V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Tải điện trở: 500W trên mỗi kênh
- Tải điện cảm/điện dung: 200W trên mỗi kênh
- Quá tải tối đa: Tải DC: 30V/5A
- Kiểu pin: ER18505M (thay thế: CR17505 hoặc ER17505)
- Tuổi thọ pin: 5 năm

- Số model: LS185WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 126g

- Số model: LS186WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 135g

- Số model: LS187WH/BL/GD

- Đi dây: Chỉ cần 1 dây nóng trực tiếp

- Trọng lượng: 144g

- Mã sản phẩm: LS174

- Nguồn cấp: AC 100-240V 50 / 60Hz

- Kích thước: 120 * 70 * 47mm

- Màu sắc: trắng

- Tải điều khiển: Rơ le chốt từ 10A

- Quá tải tối đa: 200W mỗi kênh

- Thiết kế đơn giản hiện đại.
- Điều chỉnh ánh sáng theo thực tế
- Tự động bật và tắt bằng cách phát hiện
chuyển động của con người
- Kiểm soát độ sáng chính xác theo phần trăm

- Số Model: LS223BL
- Cài đặt: giấu trong tường với hộp sau 86
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45  
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Giao diện: L out, L in, N
- Nguồn điện: AC 100-240V   50 / 60Hz
- Tiêu thụ tĩnh: <0,6W
- Quá tải tối đa: Tải điện trở 350W
- Tải điện dung: 200VA

- Núm vặn bằng kim loại, cấu tạo núm chưa dập, 
bảng điều khiển bằng kính

- Làm mờ thông qua bộ điều khiển triac

- Hoạt động với Apple HomeKit

- Phát hiện chuyển động: Có ( cảm biến chuyển động tích hợp)

- Phát hiện ánh sáng: Có ( cảm biến ánh sáng tích hợp)

- Giao thức vô tuyến: CoSS

- Đèn tương thích: Đèn dây tóc, đèn halogen, đèn LED

hoặc các loại đèn khác có điều khiển Triac

- Phạm vi tín hiệu (Trường mở): 100m

- Giao thức vô tuyến: CoSS

- Phạm vi tín hiệu: 200m (Trường mở)

- Màu sắc: Kính đen khung trắng
- Kích thước: Bên ngoài tường: 86 * 86 * 28mm; Trọn
sản phẩm: 86 * 86 * 53mm; Vỏ: Bảng điều khiển:
Kính, Nắp trên: ABS + PC,
- Cơ sở: PC, Núm: Hợp kim nhôm Anodized
- Trọng lượng: 135g

Radio

Chiếu sáng thông minh

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo

Nguồn điện độc lập, giải pháp hoàn hảo cho hệ thống dây điện
chỉ có dây nóng

Đặc điểm chung

Công tắc Polar (2 thiết bị)

Công tắc Polar (3 thiết bị)

Công tắc Polar (1 thiết bị)

Công tắc Starry (1 thiết bị)

Công tắc Starry (2 thiết bị)

Công tắc Starry (3 thiết bị)

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm chức năng

Thông số kỹ thuật

Radio

Công tắc Triac Dimmer là bảng điều khiển núm được LifeSmart thiết kế cho ngành công nghiệp
chiếu sáng. Nó sử dụng một cấu trúc núm không được đóng dấu với chất liệu hợp kim nhôm bóng
mượt, giúp trải nghiệm điều chỉnh độ sáng núm xoay trở nên dễ dàng. Bởi Bộ điều khiển Triac,
xoay để điều chỉnh độ sáng và nhấn để BẬT / TẮT. Nó cũng có thể được thêm vào Ứng dụng
Apple Home thông qua Smart Trung tâm, với 1,5 tỷ + thiết bị Apple và phụ kiện HomeKit để tạo
thành hệ thống Nhà thông minh.

Tính năng nổi bật Cấu tạo

Chiếu sáng thông minh

CÔNG TẮC POLAR

CÔNG TẮC STARRY

CÔNG TẮC THÔNG MINH DIMMER LS223BL

CÔNG TẮC THÔNG MINH DIMMER & MOTION LS174
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Số Model:
Công Suất
Điện áp
Dải nhiệt độ màu
Hiệu suất phát sáng
LEDs
Khoảng cách có thể cắt
Bề rộng
Chiều dài
Chuẩn bảo vệ

- Số Model: LS181
- Loại đèn LED: SMD LED
- Nhiệt độ màu tương ứng: 2700K/3000K/
 4000K/5000K/5700K
- Quang thông: 700~800lm
- Phạm vi phát hiện PIR: 10m
- Góc phát hiện PIR: 120°
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm làm việc: 5~90％
- Nguồn cấp: AC 100-240V
- Sự tiêu thụ năng lượng: 10W

- Số Model: LS065
- Màu ánh sáng: 16 triệu màu + trắng
- Mô hình đèn
- Quang thông: 360ml
- Nhiệt độ làm việc: -5~450C
- Độ ẩm làm việc: 5~90％
- Nguồn cấp: DC 24V
- Sự tiêu thụ năng lượng: <12W/m

KU-2835-120D-24V-CCT KU-2835-240D-24V-CCT
16W/m 28W/m

24V
2700-6500K

CW-100lm/W, WW-90lm/W
（60+60） LEDs/m （120+120） LEDs/m

50mm
8mm
5m

IP20

- Màu sắc
- Kích thước: 2000*12*3.5mm
- Trọng lượng: 114g / 2 mét

- Model LS012
- Nhiệt độ làm việc: -5~45 o C
- Công suất nguồn: Tối đa 12W/Mét
- Điện áp: 24V-5A
- Khoảng cách tín hiệu ( trường mở): 200m

- Màu sắc: Đen
- Kích thước: 132.6*102.7*110mm
- Trọng lượng: 500g

- Vỏ: Nắp dướ：i PC

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Kích thước sản phẩm: 83 × 93mm
- Khoảng mở đầu: 75mm
- CCT: 2700K-6000K
- Công suất: 7W/ 12W
- Góc chùm: 25 °
- Hiệu suất phát sáng: 75lm / W

- Kích thước sản phẩm: 62 × 87mm
- Khoảng mở: 55mm - CCT: 2700K-
6000K - Công suất: 7W/ 12W - Góc
chùm: 25 ° - Hiệu suất phát sáng:
75lm / W

- Tên model: LS255
- Đi dây: Mang điện, trung tính, L0,
DIM1+, DIM2+, GND,
- Bộ điều khiển: Điều khiển đèn 0/1-10V
- Đèn tích hợp: Bộ điều chỉnh và đèn điều khiển
nhiệt độ màu sắc, Tối đa 50 đèn (trong vòng 100A)
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Công suất tiêu thụ: <1W

* Lưu ý: đèn đã được trang bị một bộ nguồn, cần phải
mua thêm bộ điều khiển bộ sáng hai kênh (0 ~ 10V) để kiểm soát thông minh.

* Lưu ý: đèn đã được trang bị một bộ nguồn, cần phải
mua thêm bộ điều khiển bộ sáng hai kênh (0 ~ 10V) để kiểm soát thông minh.

- Quá tải tối đa: -
- Nút: Nút kết nối
- Bộ chỉ báo: LED

- Ra: ≥92
- SDC: ＜ 3
- CRI： ＜ 13
- Chiều cao áp dụng: 2,5-3,2m
- Cài đặt: Nhúng
- Góc xoay: 30 °

- Ra: ≥92
- SDC: ＜ 3
- CRI： ＜ 13
- Chiều cao áp dụng: 2,5-3,2m
- Cài đặt: Nhúng
- Góc xoay: 30°

- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 40*150.5*28mm
- Trọng lượng: 74g
- Vỏ: Nắp đáy: PC

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

Công nghệ LED
công suất thấp
Điều chỉnh độ sáng

Tự động chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng
Cảm biến PIR tích hợp và cảm biến ánh sáng
để tự động chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng

Chống thấm nước với bảo vệ chống xâm nhập IP65

Chùm sáng có thể điều chỉnh để tạo ra ánh sáng
khác nhau và cho các ứng dụng khác nhau

Công nghệ LED công suất thấp

16 triệu màu để tạo ra nhiều ánh sáng khác nhau

Điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng và nhiệt độ màu

Công nghệ làm mờ 0-10V

Hỗ trợ điều khiển lên đến 50 đèn

Chuyển tiếp nhẹ nhàng đèn mờ

Đèn thông minh

Một dải ánh sáng đơn sắc có thể điều
chỉnh ánh sáng và dải nhiệt độ màu.

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Kết nối với trung tâm để
điều khiển đèn led dây
Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Đặc điểm chung

Radio

Radio

Cấu tạo

Cấu tạo

Một dãy hoàn hảo gồm 16 triệu màu với độ sáng có thể điều chỉnh và cài đặt
trước cho một bầu không khí khác biệt.

Đèn treo tường tích hợp cảm biến PIR và cảm biến ánh sáng để tự động chiếu sáng.

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo

Đèn thông minh

ĐÈN LED DÂY ĐƠN SẮC

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED

ĐÈN LED DÂY 16 TRIỆU MÀU

ĐÈN HÀNH LANG/ CẦU THANG ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÒN CHỐNG CHÓI TI

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG HAI KÊNH (0-10V)

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

50

0-10V
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Đèn thông minh

Đặc điểm chung

Cololight Pro Player Kit có bảng ánh sáng RGB không chỉ mang đến cho phòng chơi game của bạn mà còn
giúp trang trí nhà của bạn lên một tầm cao mới. Cololight Pro Series biến bất kỳ không gian buồn tẻ nào thành
một điều gì đó phi thường với nhiều giải pháp chiếu sáng có thể tùy chỉnh cao và đế bằng đá kết cấu.

Đặc điểm chung Radio

Radio

LED

Radio

Bộ xử lý lõi kép giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần.

Các chip mạnh mẽ và thiết kế chi tiết hỗ trợ các hiệu ứng ánh sáng phức tạp một cách mượt 
mà và tinh tế.
Thiết kế không gian ánh sáng của bạn trên bàn hoặc tường, định hình hình dạng và hiệu ứng 
ánh sáng trên Ứng dụng Cololight.

Đặc điểm chung LED

Tăng thêm hương vị cho đêm chơi game và xem phim của bạn với bảng
đèn Cololight Triangle RGB. Bảng điều khiển đèn Triangle được nâng cấp
sáng hơn, trọng lượng nhẹ hơn và không có vách ngăn giữa các tấm.

Radio

Cololight PLUS là bản nâng cấp cho Cololight và Cololight PRO. Nó là một ánh sáng
xung quanh hỗ trợ tách khớp và thay đổi màu sắc. Cololight PLUS có thể hoạt động với
Apple HomeKit. Nó có thể được đặt trên bàn hoặc lắp đặt làm tường nền, trần treo. Các
chức năng độc đáo của nó như thay đổi màu sắc theo nhạc, điều khiển bằng giọng nói
mang đến khả năng chơi thông minh vào hệ thống chiếu sáng, mang đến nhiều trải
nghiệm khác nhau.

Đặc điểm chung

- Số model: LS167S3
- Màu LED: 16 triệu màu
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A
- Mức tiêu thụ tĩnh: 0,3W ở mức thấp nhất, tối đa <5W
- Mô-đun LED kết nối tối đa:
Lên đến 255 đơn vị trên mỗi bộ điều khiển
- Nút cảm ứng: Có, trên bộ điều khiển chính
- Số lượng đèn LED trên mỗi mô-đun:
19 đèn Led trong một mô-đun Cololight,
có thể được điều khiển riêng

Bộ xử lý lõi kép giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần

Các chip mạnh mẽ và thiết kế chi tiết hỗ trợ các hiệu ứng ánh sáng phức tạp một cách mượt 
mà và tinh tế.

Thiết kế không gian ánh sáng của bạn với nhiều tiện ích mở rộng trên bàn hoặc tường, định 
hình hình dạng và hiệu ứng ánh sáng trên Ứng dụng Cololight.

Đặc điểm chung LED

Radio

Cololight Strips là cách hoàn hảo để thêm không khí vào bất kỳ căn phòng nào và với tính
linh hoạt độc đáo. Có khả năng tạo ra 16 triệu hiệu ứng ánh sáng khác nhau với độ sáng có
thể điều chỉnh và các chế độ cài đặt sẵn, bạn luôn có thể dễ dàng thiết lập tâm trạng cho
bữa tối lãng mạn đó và chuyển tiếp liền mạch sang bối cảnh bữa tiệc. Để đèn của bạn thay
đổi theo môi trường mong muốn dựa trên thời gian trong ngày, nhiệt độ hoặc thậm chí bằng
cách mở cửa.
Đặc điểm chungLED

Đèn thông minh

COLOLIGHT PRO
16 TRIỆU MÀU RGB HOÀN HẢO | ÂM THANH SỐNG ĐỘNG CỦA MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG |
TÙY CHỈNH HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG | ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH & ĐIỀU KHIỂN VIOCE | KIỂM SOÁT NHÓM VỚI CÁC SẢN PHẨM COLOLIGHT

COLOLIGHT MIX ACID

COLOLIGHT TRIANGLE LIGHT

COLOLIGHT MIX

COLOLIGHT PLUS

COLOLIGHT STRIP

HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG LỘNG LẪY  TREO TƯỜNG  NHIỀU KHE KẾT NỐI

PHỐI MÀU TƯƠI MỚI ｜ ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ ｜ HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG TUYỆT VỜI ｜
ĐỒNG BỘ VÀ NHẢY THEO NHẠC ｜ ĐIỀU KHIỂN APP ｜ KẾT NỐI BLUETOOTH ｜ ĐIỀU KHIỂN NHÓM

BẢNG ÁNH SÁNG RGB | CÓ THỂ MỞ RỘNG MÔ-ĐUN | ĐỒNG BỘ VỚI ÂM NHẠC | GẮN TỪ TÍNH
CÀI ĐẶT BỘ HẸN GIỜ | THIẾT KẾ ÁNH SÁNG TỰ LÀM | KIỂM SOÁT NHÓM | HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG ĐỘNG 

SÁNG TẠO KIỂU DÁNG ĐÈN VỚI KHỐI HÌNH LỤC GIÁC | 16 TRIỆU MÀU ĐỂ TẠO RA CÁC HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG KHÁC NHAU
THAY ĐỔI MÀU SẮC VỚI ÂM NHẠC | HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC TRỢ LÝ GIỌNG NÓI PHỔ BIẾN NHẤT (TRỢ LÝ GOOGLE, AMAZON ALEXA, SIRI, V.V.)

16 TRIỆU HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG KHÁC NHAU ｜ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI BẰNG CÁCH CẮT
DỄ DÀNG CÀI ĐẶT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THÔNG QUA ỨNG DỤNG APPLE HOME | TRÌNH HIỂN THỊ
ÂM NHẠC-COLOLIGHT STRIP ĐỒNG BỘ VỚI ÂM NHẠC CỦA BẠN.

｜ ｜

- Số model: LS166
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A (mỗi 10 đơn vị đèn yêu cầu nguồn phụ 1 ampe)
- Công suất tiêu thụ: Thấp nhất 0,3W, tối đa <5W
- Mô-đun LED kết nối tối đa: Lên đến 255 đơn vị trên mỗi bộ điều khiển
- Nút cảm ứng: Có, trên bộ điều khiển chính
- Số lượng đèn LED trên mỗi mô-đun: 19 đèn Led trong một mô-đun Cololight, 

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

có thể được điều khiển riêng
- Kích thước: Bảng điều khiển ánh sáng: 86 * 74,5 * 30,5mm
- Trọng lượng: LS166A3: 290g - LS166A6: 1112g - LS166A9: 1592g - LS166A15: 2190g
- Vỏ: ABS + PC

- Số model: LS168P
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V / 24V / 18650 Battery
- Công suất tiêu thụ: <5W
- Chế độ điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Cử chỉ / Nhạc
- Lắp đặt: Bàn / Bề mặt tường
- Kích thước: 128*128*30.6mm
- Trọng lượng: 220g (không có pin)

- Số model: LS165A6
- Nhiệt độ làm việc: -10~40°C
- Độ ẩm làm việc: 0~85%
- Nguồn cấp: DC 24V
- Công suất tiêu thụ: 2W/LED
- Điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Giọng nói / Nhạc
- Mở rộng: Có (cần mua tiện ích mở rộng)
- Lắp đặt: Treo tường
- Kích thước: Bảng điều khiển: 176 * 153 * 8mm;
Bao bì: 290 * 240 * 100mm
- Trọng lượng: 955g

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

- LED Qty: 37
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

- Số lượng LED: 6
- Màu sắc: 16 triệu màu
- Chỉ số kết xuất màu: ≥80
- Tuổi thọ: 30.000 giờ

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

- Số model: LS168A
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V / 24V / 18650 Pin
- Công suất tiêu thụ: 7.5W
- Chế độ điều khiển: Nút / ỨNG DỤNG / Cử chỉ / Nhạc
- Mở rộng: Có (cần mua tiện ích mở rộng)
- Lắp đặt: Bàn / Bề mặt tường
- Kích thước: 128*128*30.6mm
- Trọng lượng: 165g (không có pin)

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

- LED Qty: 37
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: Mô-đun LED: 86 * 74,5 * 30,5mm
Bộ điều khiển Homekit: 46,5 * 30,5 * 28mm
Bộ cố định: 16,5 * 17,5 * 9mm
Đầu nối: 23,1 * 17,5 * 9mm
Đế vuông: 201 * 201 * 15,3mm
- Trọng lượng: Mô-đun Led: 52,5g
Bộ điều khiển Homekit: 54g
Cố định: 2g
Đầu nối: 2,6g
Đế vuông: 150g
- Vỏ bọc: Nắp trên: ABS; Khác: ABS + PC

- Số model: LS167S3
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 5V 2A
- Mức tiêu thụ tĩnh: 0,2W / LED
- Bảo vệ chống xâm nhập: IP65 (dải)
- Có thể cắt và mở rộng
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: Chiều dài dải: 2m (Bộ khởi động)
Bộ điều khiển: 46,5 * 30,5 * 28mm
- Trọng lượng: 54g (bộ điều khiển)

- Giao thức vô tuyến: Wi-Fi 2.4GHz

- LEDs/M: 30
- Danh mục đèn LED: Tích hợp IC ổ đĩa
Đèn LED SMD gắn trên bề mặt
- Lumination: 4.5-7lm/LED
- Màu sắc: 16 triệu màu

22 23



An ninh gia đình

Đặc điểm chung

Âm thanh

Lưu trữ

Cấu tạo

Một camera trong nhà thông minh với khả năng phát hiện con người, cho
phép bạn theo dõi những gì quan trọng mà không nhận được cảnh báo sai
gây phiền nhiễu

Video

Cấu tạo

Loại ống kính

Nâng cấp đầy đủ, bảo vệ 24/7

Đặc điểm chung

Network

Điện năng

Môi trường tự nhiên

Lưu trữ

Camera ngoài trời 1080P với âm thanh ánh sáng báo động để chủ động
bảo vệ ngôi nhà của bạn 24/7

Cấu tạo

Âm thanh

An ninh gia đình

- Số model: LS258 - Fov: 80±5°
(Ngang) - Nhiệt độ làm việc:
-5~45°C - Độ ẩm làm việc: 5-90% -
Nguồn cấp: DC5V - Công suất tiêu
thụ: <5W - Pin: Không - Giao diện:
Cấp nguồn đầu vào USB - Khe thẻ
TF - Bộ chỉ báo LED: Xanh lam -
Cấp bảo vệ: Trong nhà - Network:
Wi-Fi 2.4GHz - Nói hai chiều: Có - Thông

báo âm thanh: Không - Loa:
1 - Mic: 1

- Nút: Nút kết nối/làm việc
- Độ phân giải: 1080P
- Độ nén: H.264
- Nhìn đêm: Xoay ngang từ xa 345°
- PTZ: Nghiêng từ xa 900

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 70*70*110mm
- Trọng lượng: 220g
- Vỏ: ABS

- Lưu trữ tích hợp: Không
- Lưu trữ bên ngoài: Thẻ TF

- Số model: LS214A2
- Thiết bị hình ảnh: 1/3 "
- Điểm ảnh hiệu quả: 4MP: 2560 (H) × 1440 (V)
- Hệ thống quét: CMOS tiến bộ
- Min.Illumination: Màu 0,0005 Lux @ (F1.0 ， AGC
TRÊN); B / W 0 lux @ IR ON

- Độ dài tiêu cự (Tỷ lệ thu phóng): 3,6 mm
- Tối đa Tỷ lệ khẩu độ: F1.0
- Trường nhìn góc: Ngang: 77,2, Dọc: 42,3. Đường chéo: 90,4
- Loại ống kính: Cố định (M12)

- IR LED: 1
- Ánh sáng ấm áp: 2
- Đèn xanh đỏ: 2 (1 Đỏ & 1 Xanh lam)
- Chiều dài có thể xem IR: Lên đến 25m
- Ánh sáng ấm áp: Lên đến 20m
- Chiều dài có thể xem: Ánh sáng ấm mặc định,
ánh sáng hồng ngoại có thể chuyển đổi
- Loại ánh sáng bổ sung: Chế độ màu đầy đủ / Chế độ ngày & đêm
- Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công
- Âm thanh: Micrô & Loa tích hợp
Phát hiện con người & phương tiện
- Các tính năng thông minh:
Phát hiện con người & phương tiện
Phát hiện xâm nhập theo chu vi
Phát hiện cắt ngang dòng

- Số model: LS259
- Fov: 110°
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 12V
- Công suất tiêu thụ: <12W
- Pin: No
- Giao diện: Cổng nguồn
Cổng Ethernet / Cổng nguồn PoE/
Cổng ăng ten/ Khe thẻ TF
- Bộ chỉ báo LED: No
- Cấp bảo vệ: Trong nhà/Ngoài trời IP66
- Network: Wi-Fi 2.4GHz
- Nút: Nút kết nối/làm việc
- Độ phân giải: 1080P
- Độ nén: H.264

- Ethernet: RJ45(10/100BASE-T)
- Định dạng nén video: H.265/H.264
- Điều chỉnh chất lượng video: 128Kbps ~ 4Mbps
- An ninh: Bộ lọc địa chỉ IP; mật khẩu phức tạp;
Tên người dùng và mật khẩu đã xác thực

- Điện áp đầu vào / Dòng điện D12V / POE (IEEE802.3af)
- Màu sắc / Chất liệu Trắng / Kim loại

- Điều kiện hoạt động: -30 ～ + 55 ° C / nhỏ hơn ≤ 95% RH
- Bảo vệ sự xâm nhập: IP66

- Nói hai chiều: Có -
Thông báo âm thanh: No
- Loa: 1 - Mic: 1

- Nhìn đêm: IR15m
- PTZ: Điều chỉnh bằng tay

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 70*70*184mm
- Trọng lượng: 411 g
- Vỏ: Hợp kim nhôm

- Lưu trữ tích hợp: No
- Lưu trữ bên ngoài:Thẻ TF

CAMERA TRONG NHÀ CAMERA NGOÀI TRỜI

CAMERA BULLET B14 AI

 Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P

Nói chuyện hai chiều

Nhìn đêm hồng ngoại

Giao tiếp với các thiết bị khác và cảnh báo

Màu nhìn ban đêm

Mic tích hợp， thính giác 6 mét

Độ mở siêu rộng F1.0

AI phát hiện người / phương tiện

Giám sát thời gian thực độ nét cao 1080P

Răn đe tích cực nhờ ảnh báo âm thanh ánh sáng

Nhìn đêm hồng ngoại

Cấp bảo vệ IP66 để lắp đặt ngoài trời

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
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Bảo mật an ninh

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo

Giúp bạn an toàn và không phải lo lắng mỗi khi mở cửa

Hệ thống khóa cửa thông minh là hệ thống sản phẩm thành công dựa trên những thành tựu công
nghệ kỹ thuật. Mang lại những tính năng, công dụng hữu hiệu phục vụ lợi ích cao cho con người.

Đặc điểm chungCấu tạo

Mở khóa:

Chất liệu:

Thích hợp
lắp đặt:

Quá trình
nhận diện:

Chiều cao:

Đặc điểm
kỹ thuật:

Chức năng
báo động:

Nhận diện
khuôn mặt:

Kích thước:

Nguồn cấp:

Dung lượng:

Camera kép:

Kết nối mạng:

Khoảng cách: 

Hợp kim nhôm

Pin lithium 7,5 V 7750mAh + 5000mAh

Mặt trước: 427 * 73 * 61mm, mặt sau: 421 * 73 * 74mm

100 Vân tay / 100 Mật khẩu /100 Thẻ từ /100 Khuôn mặt.

Tốc độ phát hiện và thuật toán nhận diện khuôn mặt < 2s
toàn bộ quá trình.

Với góc phát hiện siêu lớn (ngang 120 ° - dọc 120 °) phạm vi
chiều cao được phát hiện từ 0,7m đến 2,5m.

Nhận diện khuôn mặt tốt nhất từ 0,5 đến 1,5m.
Góc phát hiện: ngang 120° dọc 120°

WiFi: IEEE 802.11b/g /n.

Nhận dạng mắt hơn 2 triệu điểm ảnh RGB và hơn 2 triệu điểm
ảnh hồng ngoại 1080P @ 25fps.

Cửa kim loại, cửa gỗ (phù hợp với độ dày cửa 40mm ~ 120mm)

24mm * 240mm (Kích thước của các khung cửa khác có thể được
điều chỉnh bằng cách thay thế tấm dẫn hướng).

Cửa không đóng sau khi hết thời gian chờ, cảnh báo không đóng
cửa, cảnh báo xâm nhập phá hoại, cảnh báo pin yếu, cảnh báo
giả mạo, cảnh báo khóa lỗi, phát hiện đối tượng lảng vảng.

Có 9 cách mở khóa như: Nhận diện khuôn mặt/ vân tay/ mật
khẩu/ thẻ từ/ chìa khóa cơ/ ứng dụng trên điện thoại di
động/ Tự nhiên từ xa/ xác thực hai yếu tố/ chế độ thường
mở.

Bộ đôi camera mắt mèo quang phổ có độ phân giải full HD 1080,
ống kính có góc siêu rộng 120°, chế độ quang sát màu sắt ban đêm.

SMART DOOR LOCK (CLASSIC)

KHÓA CỬA THÔNG MINH LOOK C100

KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT 3D X100

- Số model: C100
- Cách mở khoá: Vân tay / Mật khẩu /
Chìa khóa cơ học / Ứng dụng LifeSmart
- Dung lượng người dùng: Nhóm 99 người
- Đầu đọc dấu vân tay: Cảm biến bán dẫn
- Nhập mật khẩu: Phím cảm ứng
- Chức năng mật khẩu: Mật khẩu ảo; 

Bảo vệ bằng mật khẩu
- Hệ thống chip: CPU kép và hệ thống kép
- Thời gian nhận dạng vân tay: <0.5s
- Móc trượt: Chịu lực
- Khóa xi lanh: Hạng C
- Phím cơ học: 2

- Số model: LS101GS / SL
- Nguồn cấp: 8 pin kiềm AA, 12V
- Thời gian sử dụng pin: lên tới 2 năm
- Cung cấp điện khẩn cấp: USB
- Kích thước: 385 * 75 * 33mm
- Khóa tương thích: 6068 thân khóa
- Vỏ bọc: Bảng kính, hợp kim kẽm
- Màu sắc: Vàng bạc

- Chức năng mật mã: Vân tay, mật khẩu, thẻ NFC,
 chìa khóa khẩn cấp, Mật khẩu tạm thời,
 Báo động mật khẩu xâm nhập

- Số lượng lưu trữ: Vân tay * 100
 /Mật khẩu * 30 / Thẻ NFC * 255

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
(Trường mở): 100m

- Màu sắc: đen
- Kích thước: 363mm*73mm*23mm
- Vỏ: Hợp kim nhôm

- Nguồn cấp: Pin kiềm AA 4 * 1.5V
- Nhiệt độ hoạt động: -250C～550C
- Độ dày cửa phù hợp: 46-115mm
- Thân khóa phù hợp: J6068 (Tiêu chuẩn)

- Thông báo về điện thoại khi có người mở cửa.

- Cài đặt ID theo tên từng thành viên.

- Mở khóa từ xa, đặt mặt khẩu tạm thời…

- Tích hợp thẻ từ – Vân tay – Mã số – 2 chìa khóa cơ

- Theo dõi lịch sử ra vào.

- Chốt cửa an toàn

- Thiết kế 2 màu vàng đen sang trọng.

- Kết hợp với các thiết bị thông minh LifeSmart 

để tạo ra ngôi nhà thông minh, an toàn.

- Đạt giải thưởng iF DESIGN AWARD 

Thiết kế bảng điều khiển siêu mỏng

Nhiều cách để truy cập

Màn hình cảm ứng thông minh kỹ thuật số siêu rõ nét

Chip tích hợp hiệu suất cao

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
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Cảm biến

Đặc điểm chung
- Số Model: LS201WH
- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Tuổi thọ pin: Lên đến 10 năm
- Nút: 4 nút
- Chỉ báo: LED 

Đặc điểm chung
- Số Model: LS202WH

- Cài đặt: -5~450C
- Nhiệt độ hoạt động: 5~90％
- Độ ẩm hoạt động: 1 pin CR123A, 3V
- Sự tiêu thụ năng lượng: điện năng tĩnh ≤ 0,01mw
- Tuổi thọ pin: Lên đến 10 năm
- Yếu tố nhạy cảm: Cảm biến từ tính, cảm biến nhiệt độ
- Khoảng cách kích hoạt: 2.5cm
- Giao diện: Giao diện NC cho cảm biến mở rộng
- Nút: Nút chuyển đổi nguồn
- Chỉ báo LED: LED×1
- Màn hình
- Âm thanh

Đặc điểm chung

Radio

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 

Radio

Bộ điều khiển cầm tay thuận tiện nhất cho bạn để báo động

Cấu tạo
- Màu sắc: Đen
- Kích thước: Cảm biến: 22*22*89mm, 

Cảm biến chuyển động DEFED là một cảm biến chuyển động tùy thuộc vào
công nghệ cảm biến hồng ngoại thụ động

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng

- Kích thước: 74*39*11.9mm
- Trọng lượng: 19g
- Vỏ: Nắp đáy: PC

Tiếp điểm mở cửa chính / cửa sổ áp dụng cho hầu hết các cửa sổ hoặc cửa chính như bạn muốn.

Đặc điểm chung Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng

- Kích thước: 85.6*85.6*34mm
- Trọng lượng: 130g

Còi báo động trong nhà DEFED là công cụ thông báo âm thanh của hệ thống báo động.
Khi có một tin nhắn báo động được kích hoạt, một thông báo lớn sẽ được tạo ra bởi
thiết bị này.

Cảm biến

- Số Model: LS203WH

- Cài đặt: Giá treo tường

- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C

- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Chỉ báo LED: Có

- Tiêu thụ tĩnh: ≤0.05mw
- Phạm vi phát hiện hồng ngoại: Lên đến 12m

- Góc phát hiện hồng ngoại: Lên đến 90°
- Cung cấp năng lượng: Battery CR123A, 3V

- Tuổi thọ pin: Lên đến 7 năm

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 800m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 800m

100 * 59,2 * 50mm (chỉ cảm biến)
 100 * 59,2 * 67,3mm (có giá đỡ)
- Vỏ: ABS+PC
- Khối lượng tịnh (có pin):
110g (có pin)

Nam châm: 10*12*89mm

- Trọng lượng: 44g

- Vỏ: Nắp dướ：i PC

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 800m
- Tần số Radio:433MHz - Số Model: LS204WH

- Cài đặt: Giá treo tường

- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Chỉ báo LED: Có
- Tiêu thụ tĩnh: ≤0.3mw
- Giao diện: Giao diện cho chỉ báo LED mở rộng
- Cung cấp năng lượng: 2 Pin CR123A, 3V
- Âm lượng âm thanh: 87 ~ 105dB ở khoảng cách 1m
- Tần số hoạt động buzzer: 3500 ± 500Hz
- Tuổi thọ pin: Lên đến 5 năm

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 800m

REMOTE ĐIỀU KHIỂN

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DEFED

CẢM BIẾN CỬA SỔ/ CỬA CHÍNH DEFED CÒI BÁO ĐỘNG TRONG NHÀ DEFED

Phát hiện nhiệt độ và chỉ báo LED

Bảo vệ và cảnh báo xâm nhập

Bảo vệ chống giả mạo

Khoảng cách phát hiện dài lên đến 12M

Nút tùy chỉnh để kích hoạt cảnh

Hệ thống báo động và hệ thống nhà thông minh

Tuổi thọ pin lên đến 7 năm

Độ nhạy có thể điều chỉnh

Truyền khoảng cách không dây 800m
(lĩnh vực mở)

Chỉ báo đèn LED cho phản hồi trực quan

Khoảng cách không dây 800m (trường mở)

Tuổi thọ pin lên đến 10 năm

Âm thanh tối đa có thể lên đến 105dB

Tuổi thọ pin lên đến 5 năm Bảo vệ chống giả mạo

105
dB

5
YEARS

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

10
YEARS

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

AN NINH GIA ĐÌNH
BỘ BÁO ĐỘNG DEFED 

• Thiết kế chống giả mạo cho tất cả các thiết bị
• Tin nhắn báo động GSM
• Phản hồi một phần nghìn giây
• Phòng chống tắt nguồn
• Tương thích với Máy ảnh bên thứ 3
• Liên kết thông minh với các thiết bị nhà thông minh khác

12m

7
YEARS
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Cảm biến

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Một thiết bị để theo dõi đồng thời nhiệt độ, độ ẩm và độ chiếu sáng
và hiển thị dữ liệu này bằng màn hình LCD.
Tích hợp nhiều cảm biến bao gồm phát hiện nhiệt độ,
phát hiện độ ẩm và phát hiện ánh sáng

Hiển thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình
Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng
Kích thước nhỏ và có thể được đặt ở bất cứ đâu

Một cảm biến cửa / cửa sổ kết hợp cảm biến từ trường dễ lắp đặt
và cảm biến rung
Báo động từ xa khi phát hiện mở hoặc rung

Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng

Radio

Đặc điểm chung
- Số model: LS062WH / LS150WH
(Nhật Bản)
- Nhiệt độ làm việc: -5~45C
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Phần tử cảm biến: Cảm biến hồng ngoại
bị động, cảm biến ánh sáng

Đặc điểm chung Cấu tạo
- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: 

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước:
38.4*38.4*22.4mm
- Trọng lượng: 20 g
- Vỏ: ABS + PC

Cảm biến chuyển động nhỏ gọn kết hợp công nghệ PIR
và phát hiện ánh sáng.
Phát hiện góc rộng 120 °
Tích hợp cảm biến ánh sáng để chuyển chế độ ngày / đêm
Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng
Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu

Một cú nhấp chuột đơn giản để thực hiện các công việc phức tạp

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung
- Số model: JT-GA102 - Phương pháp cài
đặt: Ceiling-mounted - Nhiệt độ làm việc:
0~550C - Độ ẩm làm việc: ≤95%RH -
Nguồn cấp: AC 100 - 240V - Dự phòng hiện
tại: <100mA - Báo động hiện tại: <150mA -
Loại khí phát hiện: Methane (natural gas) -
Nồng độ khí báo động: 8%LEL - Phạm vi lỗi
nồng độ: ±3%LEL

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: ¢80×¢65x45mm
- Vỏ: PC, ABS g

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng ngà

- Kích thước: 71*71*32mm
- Trọng lượng: 55g
- Vỏ: Nắp đáy: ABS

Một cảm biến khí có báo động âm thanh để thông báo ngay lập tức

Mọi sự cố rò rỉ gas đều có thể được phát hiện và cảnh báo kịp thời

Cảm biến

- Số model: LS063WH/LS091WH (Nhật Bản)
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Phần tử cảm biến: Cảm biến nhiệt độ,
cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng
- Phát hiện: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng
- Giao diện
- Nút: Nút kết nối

- Số model: LS058WH / LS149WH (Nhật Bản)
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450,3V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Phần tử cảm biến: Cảm biến từ tính, cảm biến rung
- Phát hiện: Phát hiện trượt và rung
cửa sổ và cửa chính
- Giao diện
- Nút: Nút tùy chỉnh, nút kết nối

- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị: LED
- Âm thanh

Radio
- Giao thức radio: CoSS 
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 100m

Cấu tạo
- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: 38.4*38.4*16.2mm
- Trọng lượng: 24 g
- Vỏ: ABS + PC

- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị
- Âm thanh

Radio
- Giao thức radio: CoSS 
- Khoảng cách tín hiệu
(Trường mở): 100m

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước:
 38.4*38.4*14.6mm
- Trọng lượng: 20g
- Vỏ: Nắp dướ：i ABS + PC

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 100m

- Số model: LS069WH
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3V
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Nút: Nút điều khiển/ Nút kết nối
- Bộ chỉ báo: LED

- Bộ chỉ báo: 5m/120°
- Hiển thị: LED

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 100m

120*70*47mm (với nút bộ điều chỉnh)
 68*40*27mm (lắp ốp trên bề mặt)
- Trọng lượng: 110 g
- Vỏ: Nắp đáy: PC, khác: ABS+PC

- Số model: LS086WH
- Nhiệt độ làm việc: -5~450C
- Độ ẩm làm việc: Metan, khí tự nhiên, khí sinh học
- Kiểu phát hiện: Cảm biến khí gas
- Cảm biến: Phạm vi nồng độ:300~10000ppm
- Độ nhạy có thể điều chỉnh
- Nguồn cấp: DC 5V
- Công suất tiêu thụ: 450mW
- Pin cấp nguồn: Không
- Kiểu pin
- Giao diện: Nguồn cấp usbX2
(Hai hướng, chỉ cần kết nối một trong
hai hướng)

- Giao thức radio: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu
(Trường mở): 80m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 200m

- Âm thanh báo động: Alarm speaker
Áp suất âm thanh báo động ≥70db
(1m trước đầu báo)

- Nút: Nút tự kiểm tra
- Bộ chỉ báo: LED
- Báo động âm thanh: Loa báo động
Áp lực âm thanh báo động>70db/m

Một nút để điều khiển cảnh
Phản hồi thời gian thực về
trạng thái cửa chính / cửa sổ

 Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở bất cứ đâu

Dễ dàng chuyển sang các chế độ khác nhau

Nhiều tùy chọn màu sắc (Trắng / Đỏ / Gỗ)

Các yếu tố nhạy cảm với khí tiên tiến

Độ nhạy cao và hoạt động ổn định

Lắp đặt trần nhà

Phát hiện nhiều loại khí bao gồm mêtan,
khí tự nhiên và khí sinh học

Giám sát thời gian thực an toàn ngôi nhà của bạn Báo động âm thanh tích hợp

Âm thanh tối đa có thể lên đến 70dB

Hỗ trợ âm thanh và ánh sáng /
cảnh báo mạng không dây

Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG CUBE NÚT NHẤN NGỮ CẢNH CUBE

CẢM BIẾN KHÍ GAS 

ĐẦU BÁO GAS ÂM TRẦN(ZIGBEE)

70
dB

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

CẢM BIẾN CỬA SỔ/ CỬA CHÍNH CUBE CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG CUBE

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Điều khiển giọng nói

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
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- Số model: LS064WH
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5~90%
- Kiểu phát hiện: Rò rỉ nước
- Cảm biến: Cảm biến rò rỉ
- Nguồn cấp: 1 Pin CR2450, 3v
- Công suất tiêu thụ: Tiêu thụ tĩnh<30μw
- Tiêu thụ khi báo động<100mw
- Thời hạn pin: Lên đến 1 năm
- Giao diện: Đầu dò cảm biến nước
- Nút: Nút kết nối

- Bộ chỉ báo: LED
- Hiển thị
- Báo động âm thanh

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 100m

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước: 50*72*20mm
- Trọng lượng: 31 g
- Vỏ: ABS + PC

- Mã sản phẩm: MIR-HE200
- Kích thước: Φ80xΦ65x45mm
- Điện áp làm việc: AC 100V-240V
- Công nghệ không dây: ZigBee 3.0
- Dải tín hiệu (Trường mở): 100m
- Loại phát hiện: Radar Doppler sóng
milimet (24GHz)

Phạm vi phát hiện rộng, độ nhạy cao, chống nhiễu mạnh mẽ
Hỗ trợ phát hiện nhiều trạng thái hoạt động, nghỉ ngơi,
ngủ, và không có người ở.

Gắn trần, đẹp hơn.

- Số model: MIRSM100
- Cài đặt: Trần nhà
- Nhiệt độ làm việc: -10~500C
- Độ ẩm làm việc: ≤95%RH
- Nguồn cấp: DC 3V (CR123A battery)
- Sao lưu hiện tại: <15uA
- Báo động hiện tại: <40mA
- Tuổi thọ pin: Hơn ba năm (20 lần / ngày)
- Điều khiển từ xa: 2.4GHz
- Tần suất âm thanh báo động:
≥80 dB (3m phía trước thiết bị báo khói)

Có thể cảm nhận được sự thay đổi của
ánh sáng trong nhà

Phạm vi phát hiện cực lớn
Khoảng cách phát hiện lên đến 13m

- Giao thức: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 50m

- Thời gian đáp ứng
- Dải sáng: 0-65535lux
- Nhiệt độ làm việc: -100C+550C
- Độ ẩm làm việc: 5%～95%RH（không ngưng tụ
- Phương pháp cài đặt: Gắn trần
- Tuổi thọ sản phẩm: 5 năm

Cảm biến hiện diện của con người sử dụng sóng milimet Radar Doppler, cảm biến chuyển động của con
người và tĩnh Mặt. Nó phát hiện thông qua Doppler chuyển động của con người thông số và thông số sinh
lý con người công nghệ cảm biến đồng bộ cho nhận thức không dây tình trạng con người trong khu vực,
báo cáo tín hiệu không dây đến cổng để kích hoạt liên kết cảnh thông minh; thích hợp cho gia đình, khách
sạn, văn phòng và những nơi khác.

- Màu sắc: trắng
- Kích thước:
 38.4*38.4*16.2mm
- Trọng lượng: φ90*37mm 
- Vỏ: ABS, PC

- Số model: LS085WH
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 450C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90％
- Nguồn cấp: 2 pin AAA, 3V
- Tiêu thụ tĩnh: <1mW
- Tuổi thọ pin: Lên đến 2 năm
- Yếu tố nhạy cảm: Cảm biến hồng ngoại,
 cảm biến ánh sáng
- Phát hiện: 7m/120°
- Chỉ báo: LED

- Màu sắc: trắng ngà
- Kích thước:70*70*34mm
- Vỏ: ABS
- Khối lượng tịnh (có pin): 46g

- Số model: PMT300-SGM-ZTN
- Phương pháp lắp đặt: Hộp âm tường 86x86
- Nhiệt độ làm việc: -10~550C
- Độ ẩm làm việc: ≤95% (không ngưng tụ)
- Nguồn cấp: AC 100-240V
- Hoạt động hiện tại: ≤100mA
- Loại phát hiện: PM2.5 Nhiệt độ và độ ẩm
- Phạm vi PM2.5: 0~999ug/m3
- Màn hình: Màn hình TFT

- Giao thức vô tuyến: Dải tín hiệu（ Trường mở
- CoSS: 200m

- Giao thức radio: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 80m

- Màu sắc: Đen
- Kích thước: 86*86*60mm
- Trọng lượng: 172g
- Vỏ: Nắp đáy: PC, ABS 

MIR-HE200

13m

 Phát hiện rò rỉ nước
Giám sát thời gian thực về an toàn ngôi nhà của bạn
Thông báo và tìm kiếm qua ứng dụng

Mô-đun cảm biến radar sóng milimet 24GHz

Cảm biến quang điện ổn định và nhạy

Chứng nhận sản phẩm: CCCF / ROHS / CE

Âm lượng báo động lớn
Tuổi thọ pin lên đến 3 năm

Sản phẩm có cảm biến ánh sáng tích hợp.

Phát hiện góc rộng 120°

Tích hợp cảm biến ánh sáng để chuyển đổi
ngày / đêm

Thông báo và tìm kiếm hồ sơ qua ứng dụng

Kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt ở
bất cứ đâu

Tích hợp cảm biến độ chính xác cao

Hiển thị dữ liệu thời gian thực trên màn hình TFT

Phát hiện chất lượng không khí 24 giờ

APP xem thời gian thực về chất lượng không khí

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN CỦA CON NGƯỜI (ZIGBEE)

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG - AAA

MÁY DÒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG TƯỜNG
(ZIGBEE)

Cảm biến

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo

Đảm bảo an toàn và sự thoải mái khi sử dụng khi có rò rỉ nước

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Cảm biến tốt hơn, trải nghiệm thông minh tốt hơn.

Radio

Cấu tạo

Phát hiện nhạy cảm để ngăn chặn hỏa hoạn trước khi
chúng xảy ra.

Đặc điểm chung Radio

Cấu tạo

Đặc điểm chung

Cảm biến chuyển động kết hợp công nghệ PIR và phát hiện ánh sáng

Radio

Cấu tạo

Máy dò chất lượng không khí trong tường là thiết bị giám sát chất lượng không khí có thể
được trang bị cảm biến PM2.5 tùy chọn, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.

Cảm biến

）

）

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
3

CẢM BIẾN NƯỚC RÒ RỈ ĐẦU BÁO KHÓI QUANG ĐIỆN ĐỘC LẬP
(ZIGBEE) 

32 33



Rèm cửa thông minh

Đặc điểm chung
- Số model: LS133WH
- Tốc độ di chuyển: 14cm/s
- Mô men xoắn định mức: 1.2Nm
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Cấp bảo vệ: IP40
- Nguồn cấp: AC 100V-240V 50/60HZ
- Công suất tiêu thụ: 13W
- Chiều dài cáp nguồn: 125cm
- Bộ chỉ báo: LED
- Chiều dài ray lớn nhất: 8m
- Tải trọng tối đa: 50kg

Đặc điểm chung

Lấy cảm hứng từ thiết kế hiện đại cổ điển

Lấy cảm hứng từ thiết kế hiện đại cổ điển

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: 86*86*36.5mm
- Trọng lượng: 5 kg
- Vỏ: Bảng điều khiển: ABS + PC,
 Phụ kiện điều khiển: PC

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 365*60*50mm
- Trọng lượng: 1.3g
- Vỏ: Nhôm máy bay

Biến rèm cửa truyền thống của bạn thành rèm cửa thông minh

 Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống 

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung
- Số model: BCM100D
- Chiều dày ray rèm: Tối đa 5.2m
- Tốc độ di chuyển: 12cm/s
- Mô men xoắn định mức: 1.2Nm
- Nhiệt độ làm việc: -20~85°C
- Độ ẩm làm việc: 0-80%
- Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60HZ
- Công suất tiêu thụ: 40W
- Chiều dài cáp nguồn: 85cm
- Giao diện: RJ11
- Nút: Nút cài đặt/Nhập mã

Đặc điểm chung
- Số model: WSER30-T-2/20 - Kích
thước: φ25*450mm - Tốc độ trục
ra của hộp số: 2 N.m - Thời gian
chạy: 20 rpm - Nguồn cấp: 28db -
Điện mức tiêu thụ:15.4W - Nguồn
cấp: AC100-240V

Biến rèm cửa truyền thống của bạn thành rèm cửa thông minh

WSER40Q-8/23 

Động cơ rèm cửa hình ống DC có thể thay thế động cơ cửa chớp truyền
thống để nối với hệ thống ngôi nhà thông minh của bạn.

Radio

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: φ39*555mm
- Trọng lượng: 1.34 kg
- Vỏ: Thép

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 270*50*50mm
- Trọng lượng: 5 kg
- Vỏ: ABS, nhôm

WSER40Q-8/19

Tích hợp rèm cuốn vào hệ thống nhà thông minh của bạn

Rèm cửa thông minh

- Model: LS240-WCN、LS240-GCN
- Cài đặt: Được giấu trong tường với hộp sau 86
- Đấu dây: Trực tiếp, Trung lập, Mở rèm, Đóng rèm
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 45°C
- Độ ẩm hoạt động: 5 ~ 90%
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Sự tiêu thụ năng lượng: <1.5W
- Quá tải tối đa: 200W

- Nút: Nút kết nối Reset/Bộ nhận
- Nút kết nối trạm thông minh
- Cấp bảo vệ: IP40
- Công tắc giới hạn điện tử: Có
- Điều khiển bằng tay: Có
- Chức năng dừng chướng ngại vật: Có
- Vận hành tay khi mất nguồn: Có
- Cài đặt giới hạn kết thúc tự động: Có

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

- Đi dây: Mang điện+trung tính+ground
- Mô men xoắn định mức: 8N.m
- Thời gian chạy: 4 min
- Nhiệt độ làm việc:-5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 125cm
- Độ dài cáp nguồn: Nút kết nối
- Cấp bảo vệ: IP44
- Vị trí giới hạn trung gian thứ 3: Có
- Chức năng dừng vượt chướng ngại vật: Có

- Tốc độ đầu ra: 23 rpm
- Nguồn cấp: AC 120V, 0.88A
- Công suất tiêu thụ: 103W

- Có thể thao tác bằng tay khi tắt nguồn: Có
- Cài đặt giới hạn kết thúc tự động: Có
- Chiều dài đường ray tối đa: Có
- Tải trọng tối đa: Có

- Bộ ray: Ray(1m)* 4, ray (0.5m),
Ray (0.2m)*2, ray (0.1m),
Đầu nối (0.2m), Đầu nối (0.1m)*5

- Tải trọng tối đa: 40 Kg
- Bộ chỉ báo: LED

- Cấp bảo vệ: IP20
- Công tắc giới hạn điện tử: Có

- Điều khiển bằng tay: Có
- Vị trí giới hạn trung gian thứ 3: Có

- Chức năng dừng vượt chướng ngại vật: Có
- Có thể thao tác bằng tay khi tắt nguồn: Có

- Dòng điện định mức: 0.09A
- Khối lượng: 6kg
- Bảo vệ xâm nhập: IP20
- Lượt tối đa: ∞
- Hệ thống thông tin vô tuyến: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu: Lên đến 200m（ Sân rộng

- Tốc độ đầu ra: 19 rpm
- Nguồn cấp: AC 230V, 0.53A
- Công suất tiêu thụ: 121W

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 100m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH

CÔNG TẮC RÈM TỰ ĐỘNG BLEND PRO ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA

ĐĐÈỘNN GC HCIƠẾ UR ÈSMÁN CGỬ TAR HÒÌNN HC HỐỐNNGG D CCHÓI TI

+ +

Hai màu tùy chọn

Làm cho động cơ rèm truyền thống trở nên thông minh

Điều khiển rèm từ xa qua thiết bị di động
ứng dụng hoặc loạt bảng điều khiển Tự nhiên

Lên lịch làm việc

Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm

Động cơ yên tĩnh bên dưới 28db

Điều khiển trạng thái giới hạn chính xác

Chiều dài ray có thể điều chỉnh

Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống

Lên lịch làm việc

Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm

Lịch định thời gian

Điều khiển từ xa qua ứng dụng

 Động cơ êm với âm thanh hoạt động dưới 40dB

Một lần nhấn để điều khiển toàn bộ hệ thống 

Lênh lịch làm việc

 Kiểm soát chính xác theo tỷ lệ phần trăm

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
）
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 Giám sát tiêu thụ năng lượng

Lênh lịch làm việc

Vỏ an toàn bằng vật liệu chống cháy

 Giám sát tiêu thụ năng lượng

Lênh lịch làm việc

Vỏ an toàn bằng vật liệu chống cháy

 Giám sát tiêu thụ năng lượng

Lênh lịch làm việc

Vỏ an toàn bằng vật liệu chống cháy

Kiểm soát thiết bị IR

Hỗ trợ lắp đặt tường từ tính

Khoảng cách hồng ngoại lên đến 12m

Phạm vi từ xa Full Angle IR

Điều khiển từ xa hồng ngoại đa năng
Thiết kế bên ngoài độc đáo - trang trí và cũng thiết thực 
như một bộ lưu trữ của máy tính để bàn
Giao tiếp sạc USB tiện lợi

16 triệu màu để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau

 Tương thích mạnh mẽ đối với nhiều
thiết bị nhà thông minh

Dễ dàng tích hợp các thiết bị 
của bên thứ 3
Nhiều chức năng điều khiển ánh sáng,
điều khiển cửa gara, v.v.

- Số model: LS075
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40°C
- Độ ẩm làm việc: 5 ~ 90%
- Điện áp làm việc: AC 100 ~ 240V
- Dòng điện đầu ra tối đa: 10A
- Nút chuyển đổi: có
- Đèn LED chỉ báo
- Đo điện: có

- Số model: HPPA21SZ - Lắp đặt: Cắm và
chạy - Nhiệt độ làm việc: -5~45°c - Độ ẩm
làm việc: 5-90% - Điện áp làm việc: AC
100-240V 50/60HZ

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu 

(Trường mở): 200m

- Màu sắc: Màu ngà
- Kích thước: 86 * 86 * 37,5mm
- Trọng lượng: 80g
- Vỏ: PC chống cháy

- Tần số làm việc: 2400~2483.5MHz
- Tải tối đa: 1800W(15A)
- Cấp IP: IP20
- Công suất tiêu thụ: <0.5W
- Tiêu chuẩn ổ cắm: Tiêu chuẩn Hoa Kỳ

- Số model: LS159
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°c
- Độ ẩm làm việc: 5-95%
- Điện áp làm việc: AC 100-240V 50/60HZ
- Tiêu thụ tĩnh: <0.5W
- Quá tải tối đa: 16A
- Nút: Nút kết nối/làm việc
- Bộ chỉ báo: RGB LED
- Đo đếm điện năng: Có
- Điều khiển bằng tay: Có
- Lắp đặt: Cắm và chạy
- Tiêu chuẩn ổ cắm: Ổ cắm EU&FR 

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 68*38*53.8mm;
- Trọng lượng: 60 g
- Vỏ: PC
Radio

- Giao thức radio: ZigBee 3.0
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 50m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu 

(Trường mở): 200m

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 761*61*84mm
- Trọng lượng: 95 g
- Vỏ: PC chống cháy

- Số mô hình: LS251WH
- Cài đặt Vận hành: Giá treo tường/
cắm và chạy
- Nhiệt độ hoạt động: -5 ~ 450C
- Độ ẩm: 5 ~ 90%
- Giao diện: Micro USB
- Chỉ báo: LED xanh
- Nút: Nút Paring
- Nguồn điện cung cấp: DC 5V / 2A
- Tiêu thụ từ xa: <1W 38KHz
- Từ xa tần số: Hướng dọc： 180°
- Hướng ngang： 360°
- Phạm vi: Khoảng cách: 5-12m

- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC5V
- Nguồn cấp usb
- Đầu ra USB
- Nút: Nút cấu hình
- Bộ chỉ báo: 16 triệu màu sắc
- Phạm vi điều khiển từ xa: 360°, 5-10m
- Tần số điều khiển từ xa: 38KHz

- Giao thức radio: Coss
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 200m

- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: φ79,5 * 25mm
- Trọng lượng: 70 g
- Vỏ: PC, ABS

- Điều khiển bằng ứng dụng: Có
- Điều khiển giọng nói: Có
- Thư viện mã: Có
- Cập nhật thư viện mã: Có
- Chế học điều khiển từ xa: Có

- Số model: LS136(CoSS)
- Công suất tiêu thụ: ≤1.3W
- Giao thức radio: Wi-Fi 2.4GHz
- Dải tín hiệu (Trường mở): 50m

- Số model: LS143
- Nhiệt độ làm việc: -5~45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: DC 12V/24V
- Công suất tiêu thụ: Công suất tiêu thụ
chế độ Standby <1.5W
- Quá tải tối đa: 3A
- Giao diện: Tối đa 5 chế độ điều khiển,
3 Giao diện 

- Giao thức radio: Coss
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 100m

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 128*128*53mm
- Trọng lượng: 260 g
- Vỏ: ABS

- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: 83.6*47.0*22.3mm
- Trọng lượng: 50 g
- Vỏ: ABS
Radio

- Số model: LS136/LS152(Nhật Bản)
- Công suất tiêu thụ: ≤1W
- Giao thức radio: CoSS
- Dải tín hiệu (Trường mở): 100m

Quản lý năng lượng

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo

Ổ cắm thông minh làm việc với trạm thông minh, điều khiển từ xa,
ghép nối dễ dàng, vật liệu chống cháy, tiết kiệm năng lượng.

Đặc điểm chung

Cấu tạo

Phích cắm tiêu chuẩn Hoa Kỳ, thay đổi thiết bị điện tử
truyền thống thành thiết bị thông minh. 

Radio

Cấu tạo

Phích cắm thông minh làm việc với trạm thông minh, điều khiển từ
xa, ghép nối dễ dàng, vật liệu chống cháy, tiết kiệm năng lượng.

Đặc điểm chung

Radio

Bộ điều khiển từ xa IR để đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng
cách tương tác với tất cả hệ thống nhà thông minh LifeSmart

Đặc điểm chung Cấu tạo

SPOT (WiFi Series) Cấu tạo

SPOT (WiFi Series)

Một bộ điều khiển từ xa IR tuyệt vời để đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách tương tác với tất cả các dòng sản phẩm LifeSmart

Một thiết bị chuyên nghiệp, công tắc/nút/cảm biến cập nhật tiếp
điểm khô để tích hợp hoàn hảo với hệ thống LifeSmart và đạt
được mức độ điều khiển thông minh

Đặc điểm chung Cấu tạo

Điều khiển thông minh

Ổ CẮM THÔNG MINH

PHÍCH CẮM THÔNG MINH
(ZIGBEE US, GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG)

PHÍCH CẮM THÔNG MINH

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VẠN NĂNG
- SPOT MINI

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VẠN NĂNG - SPOT 

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác
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Điều khiển thông minh

Đặc điểm chung

Đặc điểm chung

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng ngà
- Kích thước: Φ55*69m
- Trọng lượng: 125g (không có Pin)
- Vỏ: ABS+PC

Thực tế hóa việc điều khiển nhiệt độ độc lập của từng phòng
đơn trong nhà bạn từ xa, tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cho bạn.

Thông tin chức năng
- Chế độ: Làm mát/sấy/ 

Radio

Cấu tạo
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: 105*86*58mm
- Trọng lượng: 200g
- Vỏ: ABS chống cháy

Kết nối AC trung tâm VRV với hệ thống LifeSmart bằng AC gateway

Đặc điểm chung Cấu tạo Radio

Cuộn dây quạt và bộ điều chỉnh nhiệt hai trong một sưởi ấm sàn có cổng và
màn hình cảm ứng

Smart Thermostats

- Số model: LS175
- Nhiệt độ làm việc: -20~85°C
- Độ ẩm làm việc: <80%
- Nguồn cấp: DC 12V
- Tiêu thụ tĩnh: <1.2W
- Quá tải tối đa
- Bộ chỉ báo: Có
- Hiển thị: Hiển thị đèn nền
- Phương pháp lắp đặt

- Số model: LS197
- Nhiệt độ làm việc: 0-45°C
- Độ ẩm làm việc: 5-90%
- Nguồn cấp: 2 pin AA kiềm, 3V
- Dải cài đặt nhiệt độ: 5°c~35°c
- Nút: Nút tại chỗ x 5
- Hiển thị: LCD
- Kiểu kết nối: M30 X 1.5
- Adapter: RAV, RA, RAVL
- Lắp đặt: Cắm và chạy
- Tiêu chuẩn ổ cắm: Ổ cắm EU&FR 

Thông gió/ Khử ẩm

- Dải nhiệt độ: 19-30°C
- Cài đặt bước: 1°C
- Độ chính xác đo lường
- Cảm biến nhiệt độ

- Giao diện: Đầu ra điều khiển*14
- Cấp nguồn: DC, RJ45
- Nút: Công tắc nhấn*2
- Cài đặt, Lên, Xuống

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Giao thức radio: CoSS
- Khoảng cách tín hiệu (Trường mở): 200m

- Số Model: LS220-WT1
- Cài đặt: Âm tường với 86 hộp

- Nhiệt độ hoạt động: -5~450C
- Độ ẩm hoạt động: 5~90%
- Mạng: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
- Giao diện: Low, Med, High, Val1,
 Val2, Live, Neutral; 

Đặc điểm chung

Chức năng

Thiết bị hỗ trợ

Các thiết bị có thể điều khiển

- Màn hình: 4 inch
- Nghị quyết: 480*480
- Hệ điều hành: Linux
- Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60Hz
- Loa: Có

Cuộn dây quạt đôi, Sưởi ấm sàn nước, Thông gió,
Cuộn dây quạt & Sưởi ấm sàn nước, Cuộn dây quạt đơn.

Ghép nối bằng một cú nhấp chuột, quản lý thiết bị, hiển thị thời tiết, điều khiển cảnh, giao diện đa GUI,
điều khiển thiết bị, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động.

Tất cả thiết bị CoSS, hộp nhạc SONOS

Công tắc, đèn, động cơ rèm, động cơ hình ống, bộ điều nhiệt bên dưới, bộ điều nhiệt cuộn dây quạt,
cổng điều hòa không khí, thiết bị điện (thông qua bộ điều khiển hồng ngoại đa năng SPOT), v.v.

- Màu sắc: Trắng/ xám
- Kích thước: Bên ngoài tường
 86 * 86 * 11mm;
- Vỏ:PC chống cháy 
- Trọng lượng: 156.8g(1 way) / 

- Giao thức radio: CoSS, ZigBee, Wi-Fi
- Khoảng cách tín hiệu
 (Trường mở): 200m

165.3g(2 way) / 173.9g(3 way)

- Trọng lượng thô: 226.1g(1 way) / 
234.2g(2 way) / 242.8g(3 way)

GATEWAY ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

VAN TẢN NHIỆT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

NATURE THERMOSTAT 

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

Điều khiển giọng nói

Giao tiếp với thiết bị khác

 Dễ dàng cài đặt mà không cần công cụ

Hiển thị rõ ràng trong bảng điều khiển LCD tại chỗ

Chính xác trong điều khiển nhiệt độ PID

Lịch sưởi cá nhân có thể tùy chỉnh

 Điều chỉnh nhiệt độ thông minh

Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ

Lên lịch làm việc

Năm chế độ Điều khiển từ xa

Tiết kiệm năng lượng

Điều chỉnh nhiệt độ thông minh
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LIFESMART SMART MIRROR / M15 LS121GD
(GƯƠNG THÔNG MINH)

MÁY CHỦ GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MINI LS194

- CPU: Mẫu Medla Tek MT8127
- Chip: Cortex A7
- Tần số ưu thế: 1,5 GHz
- Số lõi: 4 lõi
- RAM 2GB DDR3
- ROM 16GB Emma
- Hệ điều hành: Android 5.0
- Các phép đo: 600 × 800 × 23 mm

Đặc điểm chức năng
Giải trí: Phát nhạc yêu thích của bạn, lướt internet, phát video, v.v.
Điều khiển: Tạo cảnh để điều khiển ngôi nhà của bạn chỉ với một lần chạm.
Điều khiển bằng giọng nói: Cài đặt Amazon Alexa.
Máy ảnh tích hợp.
Kiểm tra sức khỏe: Bao gồm cân và cảm biến khuôn mặt.
Báo thức đánh thức.
Kiểm soát lịch trình của bạn.

- Cân nặng: 12kg
- Màu đen
- Màn hình: 23,6 '
- Độ phân giải: 1200 × 1920
- Máy ảnh: 8 Mega Pixels
- Nguồn điện: 12V 3A 36W

LifeSmart Smart Mirror không chỉ là một chiếc gương thông thường, nó là một thiết bị
thông minh cho phép bạn điều khiển ngôi nhà thông minh của mình và sẽ giúp cuộc sống
của bạn dễ dàng hơn. Đặt nó ở hành lang, phòng tắm hoặc phòng ngủ, thiết lập sở thích cá
nhân của bạn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống thông minh hơn, quản lý sức khỏe, camera
tích hợp, điều khiển bằng giọng nói, chức năng giải trí, v.v.

Áp dụng cho các dự án văn phòng thông minh, dự án bất động sản thông minh, dự
án khách sạn thông minh, dự án vila thông minh, dự án biệt thự liền kề thông minh…..
Kiểm soát tích hợp: kiểm soát tất cả các thiết bị thông qua trình duyệt, quản lý nhóm,
liên kết AI Quản lý: Tài khoản nhập hàng loạt, quản lý quyền người dùng Phân tích dữ
liệu: Phân tích hình ảnh, nhật ký hoạt động (hồ sơ sử dụng và thông báo). Cấu hình
đơn giản và tự động đồng bộ hóa thiết bị. Bao gồm: Máy chủ giải pháp công nghiệp
mini + Phần mềm doanh nghiệp + License 50 Trung tâm thông minh.

Gương thông minh

Đặc điểm chung

Điều khiển giọng nói

Điều khiển ứng dụng

Giao tiếp với thiết bị khác

40 41



Sân thông minh

Báo động đột nhập

Camera ngoài trời

Kiểm soát truy cập

Tập đoàn AP, Thái Lan

Vườn Quốc Gia, Malaysia Tháp Shahan, Iraq

Danh sách thuộc tính, Nhật Bản Lixil, Nhật Bản

Đất Greentech, Philippines

Cửa thông minh

Chế độ Nhà / Chế độ Đi vắng

Khóa cửa thông minh

Phòng tắm thông minh
Ngăn ngừa rò rỉ nước
Tự động kích hoạt
kính riêng tư

Là nhà cung cấp được đề cử giải pháp nhà thông minh cho Thế vận hội

mùa đông Bắc Kinh 2022, LifeSmart trang bị cho Làng Thế vận hội Mùa

đông Bắc Kinh đầy đủ các giải pháp nhà thông minh tích hợp rèm cửa

thông minh, phích cắm thông minh, cảm biến cửa/ cửa sổ, chuyển

động, cảm biến, HVAC thông minh và chiếu sáng thông minh. Những

giải pháp này tạo ra môi trường dân cư có tính thoải mái, an toàn,

thông minh và hiệu quả năng lượng.

Nhà bếp thông minh

Ngăn ngừa rò rỉ khí

Ngăn ngừa rò rỉ nước

Kiểm soát thiết bị thông minh

Phòng ngủ thông minh

Công tắc hẹn giờ của rèm

Chiếu sáng thông minh

HVAC thông minh

Phòng khách thông minh
Bảng điều khiển
thông minh tất cả trong một
Các tình huống có thể tùy chỉnh
Giải trí thông minh

KHU DÂN CƯ THÔNG MINH
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3

Đăng ký vào

Thủ tục thanh toán

Thanh toán trực tuyến

Cuộc hẹn lập hóa đơn

Chiếu sáng thông minh

Khóa cửa thông minh

Trong thời gian lưu trú

Che bóng thông minh

Phản hồi trực tuyến

HVAC thông minh

LifeSmart cung cấp cho các đối tác khách sạn các sản phẩm thông

minh tiết kiệm năng lượng, tiện nghi, hiệu quả và an toàn cho mọi khung

cảnh, đồng thời tạo ra các dịch vụ khách sạn và phong cách sống chất

lượng cao cho người tiêu dùng. Hệ thống quản lý khách sạn thông minh

hàng đầu trong ngành có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của

khách sạn và giảm chi phí quản lý khách sạn, giúp các đối tác khách sạn

tối đa hóa doanh thu của họ.

Điều khiển giọng nói

Ứng dụng điều khiển

Sự tiêu thụ năng lượng

Năng lượng được tiết liệm

Sử dụng khu vực văn phòng

Sử dụng phòng họp

Là một thương hiệu co-living đến từ Bắc Âu, Stey đã tạo ra sự

pha trộn sáng tạo giữa nhà ở, không gian chung sống và

khách sạn, kết hợp lòng hiếu khách truyền thống với các giải

pháp kỹ thuật số thông minh do LifeSmart cung cấp.

Stey đã tạo lại “mối liên kết” giữa con người và không gian bằng

cách sử dụng công nghệ IoT và AI tiên tiến. Chúng tôi tin rằng

thiết kế và công nghệ sẽ thay đổi sâu sắc cuộc sống hàng ngày

của chúng ta. LifeSmart và Stey sẽ cùng nhau mang đến trải

nghiệm sống mới cho mọi khách hàng.

Lựa chọn phòng trực tuyến Tự điểm danh

KHÁCH SẠN THÔNG MINH

50800kWh

20320kWh

86%

64%

STEY
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Sự tiêu thụ năng lượng

Năng lượng được tiết liệm

Sử dụng khu vực văn phòng

Sử dụng phòng họp

Giải pháp văn phòng thông minh Life Smart cam kết cung cấp cho các

doanh nghiệp chiến lược quản lý năng lượng tối ưu, chiến lược vận hành

không gian hiệu quả và chiến lược điều chỉnh ánh sáng nhân bản. Chúng

tôi sử dụng điện toán đám mây và công nghệ điện toán biên, kết hợp với

khả năng sản phẩm phần mềm và phần cứng của chúng tôi, để số hóa

toàn bộ và sử dụng hệ thống quản lý trực quan để trao quyền cho việc

quản lý hiện đại của doanh nghiệp.

LifeSmart cung cấp các giải pháp thông minh cho trụ sở Alibaba

(290.000 mét vuông), trụ sở Baidu (160.000 mét vuông) và

Huawei Indonesia (13.600 mét vuông). Nền tảng LifeSmart

Enterprise mạnh mẽ cung cấp cho chúng tôi không chỉ khả năng

điều khiển không dây của tất cả các thiết bị thông minh mang

thương hiệu của chúng tôi mà còn có quyền truy cập vào hệ

thống quản lý thông minh của khách hàng.

LifeSmart cung cấp các giải pháp dựa trên kịch bản khác nhau

cho khu vực tập thể và phòng họp. Các hoạt động trên điều hòa

không khí, đèn chiếu sáng và rèm cửa có thể được tự động kích

hoạt theo thói quen của người dùng trong quá trình sử dụng,

làm cho thiết bị trở nên thông minh, thoải mái và tiết kiệm năng

lượng hơn.

VĂN PHÒNG THÔNG MINH

50800kWh

20320kWh

86%

64%
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Trụ sở: Tầng 05 , số 70 phạm ngọc thạch. Q3. Tphcm
 Hotline:  0906.925.625 

Email:  cskh.kasmart@gmail.com
www.lifesmartvietnam.com.vn - www.Kasmart.vn


